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Câu 1: Để khởi động Excel:

A. Start/Program/Microsoft Office/Microsoft Office Excel 2003





B. Alt + F4

C. Nhấn chuột vào biểu tượng Excel trên màn hình









D. Ctrl + F4

Câu 2: Trong Excel, địa chỉ tuyệt đối có dạng:

A. $ cột $ dòng

B. $ cột dòng


C. Cột $ dòng


D. Cột dòng 

Câu 3: Trong Excel, số ô của mỗi cột là:

A. 65536 ô


B. 255 ô

C. 256 ô



D. 65535 ô

Câu 4: Khi công thức trong ô A5 là: = $B6 + C$6 thì khi sao chép đến ô B6 là:

A. = $C7 + D$6

B. = $B7 + D$6

C. = $B6 + D$6

D. = $B5 + C$5

Câu 5: Khi công thức trong ô A5 là: = $B5 + $C5 thì khi sao chép đến ô A6 là:

A. = $B5 + $C5

B. = $B6 + $C6

C. = B6 + C6

D. = $C$5 + $D$5

Câu 6: File Excel được lưu với phần mở rộng là:

A. *. DOC


B. *. MDB


C. *. XLS

D. *. CAD

Câu 7: Trong Excel, kiểu công thức được bắt đầu bằng dấu:

A. +



B. *



C. =




D. ?

Câu 8: Chọn phát biểu đúng:

A. Trong Excel, các cột được đánh số thứ tự từ 1 đến 65536

B. Khi muốn điền dữ liệu kiểu công thức vào ô ta gõ dấu * trước công thức đó

C. Trong Excel, có thể chọn các vùng không liên tục

D. Trong một bảng tính Excel có 246 hàng

Câu 9: Trong Excel, kiểu định dạng nào sau đây là đúng:

A. h-mm


B. h:mm:ss


C. h/mm/ss


D. h-mm-ss

Câu 10: Công thức định dạng dữ liệu ngày tháng năm theo kiểu người Việt, năm được thể hiện 4 số:

A. dd/mm/yyyy

B. mm/dd/yyyy

C.dd: mm: yyyy

D. dd-mm-yy

Câu 11: Trong Excel, để di chuyển dữ liệu ta nhấn:

A. Ctrl + C


B. Ctrl + X


C. Ctrl + S


D. Ctrl + Z

Câu 12: Để mở hộp thoại Replace, ta nhấn:

A. Ctrl + P


B. Ctrl + Z


C. Ctrl + F


D. Ctrl + H

Câu 13: Để tìm kiếm dữ liệu, ta gõ nội dung cần tìm ở:

A. Look in

B. Replace with


C. Search


D. Find what 

Câu 14: Trong Excel, muốn xóa khối ô lựa chọn và đẩy các ô bên phải sang, ta chọn:

A. Shift Cell Left

B. Shift Cell Right



C. Shift Cell Up

D. Entire Column

Câu 15: Trong Excel, muốn chèn một hàng vào giữa hàng thứ 7 và hàng thứ 8, thực hiện:
A. Chọn một ô trong hàng thứ 8/Phải chuột/Insert/Shift Cell Down 

B. Chọn một ô trong hàng thứ 8/Phải chuột/Insert/Entire Column 

C. Chọn một ô trong hàng thứ 8/Phải chuột/Insert/Shift Cell Right 

D. Chọn một ô trong hàng thứ 8/Phải chuột/Insert/Entire Row
Câu 16. Trong Excel, để tính tổng các giá trị, ta dùng hàm:

A. Sum         B. Average       C. Mod 
  D. Int

Câu 17. Trong Excel, hàm Hlookup có ý nghĩa là:

A. Dò tìm theo hàng,cột

B. Dò tìm theo hàng


C. Dò tìm theo cột 

D. Dò tìm

Câu 18. Kết quả của hàm = Count( “a”, “b”, 5, “c”,2 ) trong Excel là:

A. 5
       B. 2
    C. 3
D. 7

Câu 19. Các hàm sau, hàm nào dùng để nối chuỗi:

A. Right
B. Mid
C. Left
D. Concatenate

Câu 20. Để sắp xếp thứ hạng cho một cột số bất kỳ nào đó, ta dùng hàm:


A. Count
B. Max
C. Rank
D. Min

Câu 21. Chọn phát biểu sai:

A. Địa chỉ tuyệt đối là loại địa chỉ có thể thay đổi thành phần cột hoặc hàng trong quá trình sao chép công chức.

B. Một bài toán nếu chỉ có một bảng dữ liệu thì sẽ không sử dụng đến hàm VLOOKUP và HLOOKUP

C. Nếu có N điều kiện thì có (N-1) hàm IF lồng vào nhau

D. Giá trị chuỗi trong Excel được đặt trong dấu nháy kép.

Câu 22. Chọn phát biểu đúng:

A. Trong Excel, các cột được đánh số thứ tự từ 1 đến 65536.

B. Khi muốn điền dữ liệu kiểu công thức vào ô ta gõ dấu * trước công thức đó.

C. Trong Excel, không thể chọn (quét khối) các vùng không liên tục.

D. Để thoát khỏi Excel ta ấn Alt F4/kích Close/vào File chọn Exit.

Câu 23. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round (149,4478,1) là: 

A. 150

B. 149


C. 149,5

D. 149,4

Câu 24. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(149,4578,1) là: 

A. 150
B. 149,4
C. 149,5
D. 149

Câu 25. Trong Excel, kết quả trả về của hàm = Right(Left(“KIEM TRA 1 TIET”,4),2) là:

A. KIEM
B. ET
C. TIET
D. EM

Câu 26. Trong Excel, hàm = Sum(Int(14.3),2) cho kết quả bằng:

A. 14 
B. 15
C. 16
D. 17 

Câu 27: Trong Excel, để tạo biểu đồ ta sử dụng lệnh:

A. Edit/Chart
B. View/Chart

C. Insert/Chart
D. Chart

Câu 28. Trong Excel, để hiển thị thanh công cụ Chart, ta thực hiện lệnh:

A. View/Toolbar/Chart
     B. Insert/Chart


C. Insert/Toolbar/Chart
     D. View/Chart

Câu 29. Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel, ta chọn:

A. Format\Sort
B. Data\Sort
C. Insert\Sort
D. Edit\Sort

Câu 30. Trong Excel, để lọc dữ liệu tự động ta chọn khối dữ liệu cần lọc, sau đó:

A. Format\ Filter
B. View\Filter\AutoFilter


C. Vew\AutoFilter
D. Data\Filter\AutoFilter
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Câu 1: Cho xâu S=’Le Hong Phong’, hãy cho biết kết quả của hàm LENGTH(S);

A. 11
B. 12
C. 13
D. 3
Câu 2: Cho S1 = ‘abc’  và S2 = =‘bac’, cho biết kết quả khi thực hiện thủ tục INSERT(S1,S2,3);

A. S1 = ‘abcbac’
B. S2 = ‘baabcc’
C. S2 = ‘baacbc’
D. S1= ‘abbacc’
Câu 3: Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các  giá trị 1;  0.2;  0.3; 10.99.  Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A. Var X: byte; Y: real;
B. Var X,  Y: real;
C. Var X,  Y: byte;
D. Var X: real;  Y: byte;
Câu 4: Trong các tên sau, tên nào sau đây được đặt đúng trong NNLT Pascal?

A. Ho ten
B. Ho_ten*1
C. Ho_ten
D. 1hoten
Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết  giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=9 và b=20?



M := a;



If a < b then M := b;

A. M không nhận giá trị nào;
B. M nhận cả hai giá trị trên;

C. M = 9;
D. M = 20;

Câu 6: Bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến dưới đây tổng cộng bao nhiêu byte?

Var x,y:integer; 

       c:char; 

        ok:boolean; 

          z: real;

A. 14
B. 11
C. 12
D. 13

Câu 7: Xét chương trình sau?


Var a, b: integer;


Begin



a:=102; 

                   write(‘b=’); readln(b);



if a<b then write(‘Xin chao cac ban!’);


end.


Nhập giá trị cho b bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả ‘Xin chao cac ban!’?

A. 100
B. 103
C. 101
D. 99

Câu 8: Cho S = ‘Quang Nam’, cho biết kết quả hàm S1=COPY(S, 1, 4);

A. S1 = ‘n’
B. S1 = ‘Nam’
C. S1 = ‘Quang’
D. S1 = ‘Quan’
Câu 9: Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.

s :=1;  for i:= 10 downto 3 do  s:=s + 1; Write(s);

A. 6
B. 8
C. 7
D. 9
Câu 10: Cho xâu S=’Le Hong Phong’, hãy cho biết kết quả của thủ tục DELETE(S,3,5);

A. ‘LePhong’
B. ‘Le g Phong’
C. ‘Le Phong’
D. ‘Le H Phong’
Câu 11: Xác định giá trị của biểu thức:    S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10

A. S = 7;
B. S = 9;
C. S = 6;
D. S = 8.

Câu 12: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

A. Var <danh sách biến>=<kiểu dữ liệu>;
B. <danh sách biến>: kiểu dữ liệu;

C. Var <danh sách biến>:<kiểu dữ liệu>;
D. Var <danh sách biến>;

Câu 13: Trong Turbo Pascal, để thực hiện chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7;
B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9;

C. Nhấn phím Ctrl + F9;
D. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9;

Câu 14: Các từ: SQR, SQRT, REAL là

A. Tên do người lập trình đặt
B. Tên chuẩn
C. Tên đặc biệt
D. Tên dành riêng

Câu 15: Cho a:=3; b:=5. Câu lệnh IF a>b Then a:=4 Else b:=1. Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên đáp án nào đúng
A. b=5;
B. b=1.
C. a=4;
D. a=3;

Câu 16: Trong NN lập trình Pascal, đoạn chương trình sau dùng để làm gì?

Var x, y, t: integer;   Begin x:= t; t:= y;  y:= x;  End.

A. Hoán đổi giá trị y và t
B. Một công việc khác

C. Hoán đổi giá trị x và t
D. Hoán đổi giá trị x và y
Câu 17: Cho biểu thức (a mod 2 = 0) and (a mod 3 = 0). Giá trị của a là

A. 12
B. 9
C. 16
D. 23

Câu 18: Trong NNLT Pascal, biểu thức 25 mod 3 + (5/2) * 3 có giá trị là

A. 15.0
B. 8.0
C. 15.5
D. 8.5

Câu 19: Cho biểu thức (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0). Giá trị của a là

A. 15
B. 21
C. 16
D. 24

Câu 20: Cho biểu thức dạng toán học sau: 
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; hãy chọn dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:

A. sqrt(x) – sqrt(y)/sqrt(x) – sqrt(y)
B. (sqr(x) – sqr(y))/(sqr(x) – sqr(y))
C. sqr(x) – sqr(y)/sqr(x) – sqr(y)
D. (sqrt(x) – sqrt(y))/(sqrt(x) – sqrt(y))
Câu 21: Cho S1 = ‘abCbcabc’ và S2 = ‘bc’, cho biết kết quả hàm POS(S2,S1):

A. 2
B. 4
C. 3
D. 7
Câu 22: Trong NNLT Pascal, giả sử x:= a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?

A. word
B. real
C. integer
D. byte

Câu 23: Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi :

A. dấu chấm phẩy (;)
B. dấu chấm (.)
C. dấu hai chấm (:)
D. dấu phẩy (,)
Câu 24: Câu lệnh dạng lặp tiến có cú pháp là:

A. IF <điều kiện> then <câu lệnh>;
B. While <điều kiện> DO <câu lệnh>;
C. FOR <biến đếm>:=<giá trị cuối> DOWNTO <giá trị đầu> DO <câu lệnh>;
D. FOR <biến đếm>:=<giá trị đầu> TO <giá trị cuối> DO <câu lệnh>;
Câu 25: Trong các tên sau, đâu là tên dành riêng (từ khóa) trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A. Real





B. Program
C. Baitap





D. Vidu

Câu 26: Biến là …
A. Không cần khai báo trước khi sử dụng

B. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình

C. Là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

D. Tên không cần theo nguyên tắc đặt tên

Câu 27: Câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. if a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2;
B. if a: = 5 then a := d + 1 else a := d + 2;
C. if a = 5 then a = d + 1 else a = d + 2;
D. if a = 5 then a := d + 1; else a := d + 2;
Câu 28: Trong Pascal, khai báo hằng nào sau đây là ĐÚNG?

A. const lop = " lop 11";
B. const p = 3,1416;

C. const lop = 'lop 11';
D. const max := 1000';

Câu 29: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

A. Hằng và biến là hai đại lương mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo.

C. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo.

D. Hằng là đại lượng có giá trị không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị  có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
Câu 30: Cách tham chiếu (truy cập) phần tử mảng một chiều:

A. <tên biến mảng>(chỉ số]
B. <tên biến mảng>[chỉ số]
C. <tên biến mảng>(chỉ số)
D. <chỉ số>[tên biến mảng]
Câu 31: Câu lệnh dạng lặp lùi có cú pháp là:

A. IF <điều kiện> then <câu lệnh>;
B. FOR <biến đếm>:=<giá trị cuối> DOWNTO <giá trị đầu> DO <câu lệnh>;
C. While <điều kiện> DO <câu lệnh>;
D. FOR <biến đếm>:=<giá trị đầu> TO <giá trị cuối> DO <câu lệnh>;
Câu 32: Đoạn chương trình: Max:=a; IF b>Max Then Max:=b;

Hãy cho biết đoạn chương trình trên dùng để:
A. Tính giá trị b;
B. Tính giá trị a;

C. Tính giá trị của a và b.
D. Tìm giá trị lớn nhất của 2 số a và b;

Câu 33: Cú pháp biểu diễn cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu là?

A. If <điều kiện> then <câu lệnh >;
B. If <điều kiện> then <câu lệnh 1> ;esle <câu lệnh 2>;

C. If <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

D. If <điều kiện> ;then <câu lệnh>

Câu 34: Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.

a :=  9; b := 7; c:=8;

if a > b then c:=7 else c := 5;
Write(c);

A. 9
B. 5
C. 8
D. 7

Câu 35: Lệnh nào sau đây dùng để in giá trị biến thực M ra màn hình có 2 chữ số thập phân và với độ rộng là 5?

A. write (M:2:5);
B. write (M,5,2);
C. writeln (M:2:5);
D. write (M:5:2);
Câu 36: Hãy chọn kết quả đúng của đoạn chương trình sau.

s := 0;   for i:= 1 to 10 do  s:=s + i;  Write(s);

A. 55
B. 45
C. 50
D. 49

Câu 37: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

N:=5;tong:=0;

For i:=1 to n do

  
If (i mod 3=0) then Tong:=tong+i;   Write(tong);

A. 10
B. 3
C. 5
D. 1
Câu 38: Khai báo mảng nào sau đây đúng cú pháp?

A. Var A = array[1..100] of  integer;
B. Var A : array[1..100] of  integer;
C. Var A : array[1:100] of  integer;
D. Var A = array[1:100] of  integer;
Câu 39: Phần thân chương trình được giới hạn bởi cặp từ khóa

A. Start…Finish.
B. Begin…End.
C. Begin…End;
D. Start…Finish;

Câu 40: Trong Pascal phép toán div, mod là

A. Phép chia cho cả số nguyên và số thực
B. Phép chia chỉ đối với số nguyên

C. Cả 3 câu trên đều sai
D. Phép chia chỉ đối với số thực
----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

	1
	C
	11
	A
	21
	B
	31
	B

	2
	B
	12
	C
	22
	B
	32
	D

	3
	A
	13
	C
	23
	D
	33
	A

	4
	C
	14
	B
	24
	D
	34
	D

	5
	D
	15
	B
	25
	B
	35
	D

	6
	C
	16
	D
	26
	C
	36
	A

	7
	B
	17
	A
	27
	A
	37
	B

	8
	D
	18
	D
	28
	C
	38
	B

	9
	D
	19
	
	29
	D
	39
	B

	10
	A
	20
	B
	30
	B
	40
	A
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